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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TIỀN GIANG 

Bản án số: 214/2022/HS-PT 

Ngày 30 - 9 -2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Thanh Bình;  

Các Thẩm phán: 1. Ông Mai Văn Hùng Cường.  

                            2. Ông Võ Trung Hiếu. 

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Hồng Chi – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Kiến Phi - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 157/2022/TLPT-HS 

ngày 29 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Minh N do có kháng nghị của 

Viện kiềm sát nhân dân huyện TP, tỉnh Tiền Giang đối với Bản án hình sự sơ thẩm 

số: 26/2022/HS-ST ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện TP, 

tỉnh Tiền Giang.  

- Bị cáo bị kháng nghị. 

Nguyễn Minh N, sinh ngày 13/7/2002, tại Tiền Giang; Nơi cư trú: Ấp H, xã 

NB, huyện CT, tỉnh Tiền Giang; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 

5/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con 

ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1974 và bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1979; Bị cáo 

chưa có vợ, con; Bị cáo có 02 anh, em ruột, bị cáo là con lớn nhất trong gia đình. 

Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Hiện bị cáo tại ngoại. (Có mặt) 

- Ngoài ra, bản án còn có 01 bị cáo, 01 bị hại và 01 người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan trong vụ án nhưng không có kháng cáo. Bản án bị kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 09 giờ ngày 21/01/2022, bị cáo Nguyễn Minh N đã sử dụng rượu, 

bia có nồng độ cồn trong máu 166.33mg/dl máu, một mình điều khiển xe mô tô 
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nhãn hiệu YAMAHA, loại EXCITER, biển kiểm soát 63BX-XXX.XX, lưu thông 

trên tuyến Huyện lộ 43 theo hướng từ xã TL 2 đến xã PL, huyện TP, tỉnh Tiền 

Giang. Khi đến đoạn trước nhà hộ dân Nguyễn Viết P, thuộc ấp TP, xã TL 2, 

huyện TP, tỉnh Tiền Giang. Do không chú ý quan sát, bị cáo đã để xe mô tô biển 

kiểm soát 63BX-XXX.XX va chạm vào phía sau, bên phải người bà Trần Thị T, 

sinh năm 1935, địa chỉ: ấp TP, xã TL 2, huyện TP, tỉnh Tiền Giang đang đi bộ 

phía trước cùng chiều, làm phương tiện và 02 người ngã xuống đường. Hậu quả: 

Bà Trần Thị T bị thương được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện R, đến ngày 

02/02/2022 thì tử vong. Bị cáo Nguyễn Minh N bị sây xát ngoài da, xe mô tô 

63BX-XXX.XX bị hư hỏng nhẹ. 

Tại Biên bản khám nghiệm tử thi ngày 02/02/2022, xác định dấu hiệu chính 

qua giám định tử thi Trần Thị T: Tụ máu dưới da đầu vùng trán - thái dương - 

đỉnh phải; Tụ máu cơ thái dương trái, phải; Máu tụ dưới màn cứng và màng nhện 

toàn bộ 02 bán cầu đại não, phù não; Gãy kín 1/3 trên xương đùi phải; Gãy kín cổ 

chân trái. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 70/2022/TTh ngày 02/02/2022 

của Trung tâm Pháp y Tiền Giang, kết luận: Nguyên nhân tử vong của Trần Thị 

T: Đa chấn thương; Xuất huyết dưới màn cứng, xuất huyết dưới màn nhện.  

Tại Biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 21/01/2022 của Đội Cảnh sát 

giao thông – Trật tự Công an huyện TP xác định: Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn 

trên Huyện lộ 43, đường 02 chiều, chạy theo hướng Đông – Tây; Mặt đường nhựa, 

phẳng, thẳng; Không có biển báo hiệu đường bộ; Không có vạch kẻ đường, cọc 

tiêu; Mặt đường rộng 4,80 mét trong tình trạng khô ráo. 

Ghi nhận đánh số thứ tự theo số tự nhiên vị trí nạn nhân, phương tiện, tang 

vật, dấu vết như sau: Số 1: Gờ xi măng cổng vào nhà dân Nguyễn Viết P là điểm 

mốc; Số 2: Vùng nghi va chạm (để lại 01 chiếc dép nhựa, 01 khẩu trang vải); Số 

3, số 4: Vết cày; Số 5: Vị trí xe mô tô 63B3- 966.48 ngã; Số 6: Mép đường Bắc 

Huyện lộ 43, làm chuẩn. 

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, xác định: Điểm số 2 là vùng va 

chạm của xe mô tô biển kiểm soát 63BX- XXX.XX với người bộ hành Trần Thị 

T; Tâm vùng số 2, cách số 6 là 1,1 mét. 

Tại Biên bản khám nghiệm phương tiện ngày 15/3/2022, xác định xe mô tô 

biển kiểm soát 63BX- XXX.XX ghi nhận dấu vết chính là toàn bộ dấu vết trầy, 

xướt đều nằm bên phải của xe, do xe 63BX- XXX.XX bị trượt ngã xuống huyện 

lộ sau khi va chạm vào bà Trần Thị T.  

Tại Phiếu kết quả xét nghiệm ngày 21/01/2022 của Trung tâm Y tế huyện 

TP, xác định nồng độ cồn trong máu của Nguyễn Minh N là 166.33 Mg/dl máu. 

Vật chứng thu giữ và xử lý: 

+ 01 (một) xe mô tô hai bánh, nhãn hiệu YAMAHA, loại EXCITER, biển 

kiểm soát 63BX- XXX.XX, xe hư hỏng do tai nạn giao thông;  
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+ Giấy chứng nhận đăng ký xe, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy phép lái 

xe hạng A1, số 820209004913, cùng mang tên Nguyễn Minh N. 

 Qua điều tra đây là tài sản hợp pháp của bị cáo Nguyễn Minh N. Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phước đã ra quyết định xử lý vật chứng bằng 

hình thức trả lại tài sản trên cho bị cáo N.  

Về trách nhiệm dân sự:  

Đại diện hợp pháp của nạn nhân Trần Thị T là ông Huỳnh Văn H và gia đình 

bị cáo Nguyễn Minh N đã thỏa thuận thống nhất số tiền bồi thường chi phí điều 

trị, mai táng, tổn thất tinh thần là 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng); Bị 

cáo N đã thực hiện xong; Gia đình nạn nhân không yêu cầu gì về trách nhiệm dân 

sự và xin xem xét cho bị cáo được hưởng án treo. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 26/2022/HS-ST ngày 28 tháng 7 năm 2022 

của Tòa án nhân dân huyện TP, tỉnh Tiền Giang đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh N phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”. 

Căn cứ Điểm b Khoản 2 điều 260; Điều 50; Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 

điều 51 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự; Điều 260 và Điều 299 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh N 03 (ba) năm tù, cho bị cáo được hưởng án 

treo. Thời gian thử thách là 05 (năm) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và thông 

báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 04 tháng 8 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện TP, tỉnh Tiền 

Giang kháng nghị đề nghị không cho bị cáo hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị cáo xin giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

- Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm: Kháng nghị 

số 10/QĐ-VKSTP ngày 04/8/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện 

TP, tỉnh Tiền Giang là có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm b 

khoản 1 Điều 355; 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự chấp nhận kháng nghị Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân TP, tỉnh Tiền Giang sửa bản án số: 26/2022/HS-ST ngày 

28 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện TP, tỉnh Tiền Giang theo hướng 

không cho bị cáo hưởng án treo. Đề nghị áp dụng điểm b khoản 2 Điều 260; Điều 

50; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51,54,38 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo 

từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù.                     

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 
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được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Xét thấy tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nói 

chung và trên địa bàn huyện TP nói riêng đang diễn biến vô cùng phức tạp. Bị cáo 

đã có sử dụng rượu bia với mức nồng độ cồn trong máu là 166.33 Mg/dl. Bị cáo 

phạm tội gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên không đủ điều kiện cho hưởng 

án treo theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 

năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng 

Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo. Mặc khác trong trường hợp này cho bị 

cáo hưởng án treo là không có tác dụng phòng chống tội phạm trên địa bàn. Do 

đó kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện TP, tỉnh Tiền Giang 

là có căn cứ nên Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm theo hướng không cho bị 

cáo hưởng án treo là phù hợp. 

[2] Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây tâm lý bất bình 

trong nhân dân nơi xảy ra vụ án nên cần cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian 

để giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội và phòng ngừa chung cho xã hội. 

Tuy nhiên cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

Bởi lẽ: Sau khi phạm tội bị cáo đã thật thà khai báo, ăn năn hối cải; Bồi thường 

thiệt hại xong cho phía bị hại; bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; 

Gia đình bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

51 nên cần áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự khi quyết định hình phạt cho bị cáo 

là phù hợp. 

[3] Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[4] Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

[5] Xét ý kiến và đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ, phù 

hợp nhận định trên nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

- Vì các lẽ trên; 

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Chấp nhận Kháng nghị 10/QĐ-VKSTP ngày 04/8/2022 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân huyện TP, tỉnh Tiền Giang. 

Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 26/2022/HS-ST ngày 28 tháng 7 năm 2022 

của Tòa án nhân dân huyện TP, tỉnh Tiền Giang đã quyết định: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh N phạm tội “Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ”. 
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Căn cứ Điểm b Khoản 2 điều 260; Điều 50; Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 

điều 51, 50,54,38 của Bộ luật Hình sự; Điều 260 và Điều 299 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh N 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù được tính từ 

ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. 

2. Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh; 

- VKSND tỉnh Tiền Giang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang; 

- Phòng hồ sơ CA tỉnh Tiền Giang; 

- Phòng KTNV và THA (TAT); 

- TAND huyện TP;  

- VKSND huyện TP;  

- Công an huyện TP; 

- THADS huyện TP; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Võ Thanh Bình 

 


